
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG
Năm học 2016 – 2017
Đề 1
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN:  LỊCH SỬ 8

 Thời gian làm bài: 45 phút    

Ngày kiểm tra: 


Phần I: Trắc nghiệm(2 điểm) : Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng: 
Câu 1:  Người soạn thảo “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là: 
A.Mác


                                                   B.Ăng -ghen




C.Nga hoàng


                                      D.Lê - nin

Câu 2: Cuộc cách mạng tư sản nào được đánh giá là “một cuộc đại cách mạng”?
A.Cách mạng tư sản Hà Lan
       B. Cách mạng tư sản Anh
C.Cách mạng tư sản Pháp 
       D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang 
            thuộc địa ở Bắc Mỹ
Câu 3: Ba nước Đông Dương (Việt Nam- Lào- Cam puchia) là thuộc địa của 
thực dân  nào?
  A.Tây Ban Nha.             B. Bồ Đào Nha.                C. Pháp.                      D. Anh

Câu4: Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai:

A. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn.

B. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh.

C. Làm thay đổi căn bản tình hình thế giới.

D. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Hiệp ước.

Phần II:Tự luận (8 điểm)
Câu 1 (5 điểm) :

Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917?
Câu 2 (3 điểm):

Theo em phát minh quan trọng nhất trong Cách mạng công nghiệp là gì? Ng​ười ta đã ứng dụng phát minh đó vào các ngành công nghiệp - giao thông vận tải ra sao?

                                                                      Chúc các em làm bài tốt !
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

           Năm học 2016 – 2017
                          Đề 1
	MỤC TIÊU – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian: 45 phút 
	
	


I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: 

            -  Kiểm tra những kiến thức đã học của học sinh về lịch sử thế giới cận đại: cách mạng tư sản, phát minh khoa học kĩ thuật, cách mạng Nga...
2.Kĩ năng:

           -   Biết xác định nguyên nhân, trình bày diễn biến, kết quả của sự kiện.

           -   Biết phân tích, đánh giá nhân vật, sự kiện lịch sử.

3 . Thái độ:

        Giáo dục ý thức nghiêm túc, trung thực, tự giác làm bài kiểm tra.

II. Ma trận - Đáp án:
	               Mức độ
Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	1. Cách mạng tư sản
	1
  0.5
	
	
	
	
	
	1
      0.5 

	2. Phát minh khoa học kĩ thuật
	         
	
	
	                    
	1 

3              
	
	1
          3.0

	3.Cách mạng Nga.
	  
	
	
	1

       5
	
	
	1
           5.0                

	4. Các nội dung khác                       
	3

 1.5
	
	
	
	
	
	3
         1.5 

	Tổng số câu
Tổng số điểm

     Tỉ lệ %
	4    
         2
20%
	
	
	1
5
    50%
	1
            3
    30%
	
	6
          10 

  100%


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

             Năm học 2016– 2017
                            Đề 1
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian: 45 phút


Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm):
Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 đ (Những câu có 2 đáp án nếu HS chọn 1đáp án thì không cho điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	     AB
	 C
	C
	AC


Phần II(Tự luận ): 8điểm

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	1
	* Nguyên nhân:

· Chính phủ lâm thời tiếp tục theo đuổi chính sách chiến tranh và đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân.

=> Lật đổ chính phủ lâm thời => chính quyền về tay Xô Viết.

* Diễn biến:

· Đêm 24.10 khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grát.

· Ngày 25.10 đánh chiếm Cung điện Mùa Đông và giành thắng lợi => Chính phủ lâm thời sụp đổ.

* Kết quả: Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản => Thiết lập nhà nước vô sản, đem chính quyền về tay nhân dân.

* Ý nghĩa:

+  Đối với nước Nga: Làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận con người. Đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền, thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
+ Đối với thế giới: Có ảnh hưởng to lớn đến toàn thế giới. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Là một trong những biến cố trọng đại nhất thế kỉ XX.
	1đ 

       1đ

        1đ

          1đ
          1đ


	2
	Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp là phát minh ra máy hơi nước (Giêm Oát )

Phát minh đó đã được áp dụng vào sản xuất ở các ngành: 2 điểm( mỗi ý được 1 điểm)

    + Công nghiệp: Nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện. 

    + Giao thông vận tải: Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy và đưa hàng hóa đi các nơi ngày một tăng. Đến đầu thế kỉ XIX, tàu thủy chạy bằng máy hơi nước thay thế thuyền buồm, xe lửa và đường sắt bắt đầu phục vụ đời sống xã hội.


	1đ
2đ


	              BGH duyệt                         Tổ CM duyệt                          NTCM - GV ra đề

                                                   Nguyễn T Thanh Thủy                  Nguyễn Thị Điệp        

                                                                                                             


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2016– 2017
Đề 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN:  LỊCH SỬ 8

 Thời gian làm bài: 45 phút    

Ngày kiểm tra: 


Phần I: Trắc nghiệm(2 điểm) : Ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng: 
Câu1: Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai:

A. Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn.

B. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh.

C. Làm thay đổi căn bản tình hình thế giới.

D. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại của phe Hiệp ước.

Câu 2: Những năm 40 của thế kỉ XIX nền công nghiệp  nước Đức đứng thứ mấy trên 

thế giới  ?
A.1        
 
         B. 2                   
          C. 3                             D. 4

Câu 3: Cuộc cách mạng tư sản nào được đánh giá là “một cuộc đại cách mạng”?
A.Cách mạng tư sản Hà Lan
       B. Cách mạng tư sản Anh

C.Cách mạng tư sản Pháp 
       D. Cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang 

            thuộc địa ở Bắc Mỹ

Câu 4: Công xã Pari tồn tại  trong bao nhiêu ngày ?

A.70 ngày   

         B.71 ngày       
         C.72 ngày
              D.73 ngày

Phần II:Tự luận (8 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Theo em phát minh quan trọng nhất trong Cách mạng công nghiệp là gì? Ng​ười ta đã ứng dụng phát minh đó vào các ngành công nghiệp  - giao  thông vận tải ra sao?

Câu 2 (5 điểm): Tại sao trong năm 1917 ở nước Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng? Đó là những cuộc cách mạng nào?                                                                                  

                                                                      Chúc các em làm bài tốt !
	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

           Năm học 2016– 2017
                          Đề 2
	MỤC TIÊU – MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian: 45 phút 
	
	


I. Mục tiêu:
1.Kiến thức: 

                Kiểm tra những kiến thức đã học của học sinh về lịch sử thế giới cận đại: cách mạng tư sản, phát minh khoa học kĩ thuật, cách mạng Nga...
2.Kĩ năng:

           -   Biết xác định nguyên nhân, trình bày diễn biến, kết quả của sự kiện.

           -   Biết phân tích, đánh giá nhân vật, sự kiện lịch sử.

3 . Thái độ:

        Giáo dục ý thức nghiêm túc, trung thực, tự giác làm bài kiểm tra.

II. Ma trận - Đáp án:
	               Mức độ
Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TL
	TL
	

	1. Cách mạng tư sản
	1
      0.5

	
	
	
	
	
	1
        0.5 

	2. Phát minh khoa học kĩ thuật
	         
	
	
	
	1 

3              
	
	1
       3.0

	3.Cách mạng Nga.
	  
	
	
	1 

5              
	
	      
	1
           5.0                

	4. Các nội dung khác                       
	3

 1.5
	
	
	
	
	
	3
     1.5 

	Tổng số câu
Tổng số điểm

     Tỉ lệ %
	4    
      2.0
20%
	
	
	1    
                           5.0
50%
	1
         3.0

    30%
	
	6
       10 

  100%


	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

             Năm học 2016 – 2017
                            Đề 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ 8

Thời gian: 45 phút


Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm): 
Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 đ (Những câu có 2 đáp án nếu HS chọn 1đáp án thì không cho điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	 AC
	 B
	C
	C


Phần II: Tự luận (8 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	
	Phát minh quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp là phát minh ra máy hơi nước (Giêm Oát )

Phát minh đó đã được áp dụng vào sản xuất ở các ngành: 2 điểm( mỗi ý được 1 điểm)

    + Công nghiệp: Nhà máy có thể xây dựng ở bất cứ nơi nào thuận tiện. 

    + Giao thông vận tải: Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy và đưa hàng hóa đi các nơi ngày một tăng. Đến đầu thế kỉ XIX, tàu thủy chạy bằng máy hơi nước thay thế thuyền buồm, xe lửa và đường sắt bắt đầu phục vụ đời sống xã hội.
	1đ 

    2đ



	2
	- Nêu được tên 2 cuộc cách mạng  ở Nga: năm 1917 ở Nga đã xảy ra hai cuộc cách mạng , đó là cách mạng  dân chủ tư sản tháng Hai và cuộc cách mạng XHCN Tháng Mười: 

- Giải thích lí do: Sở dĩ có hai cuộc cách mạng này là vì: 
 +  Vào đầu thế kỉ XX, ở Nga lúc này tồn tại nhiều mâu thuẫn : giữa nông dân nga với chế độ phong kiến Nga hoàng ; giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ; giữa dân tộc Nga với các dân tộc trong đế quốc Nga. 

+ Cách mạng tháng Hai năm 1917 tuy đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: hai chính quyền song song tồn tại Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
+Trước tình hình đó, Lênin và Đảng Bônsêvích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trong lúc đó, chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân.
+Khẳng định:  Cách mạng Tháng 10 năm 1917 là cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đã nổ ra và giành thắng lợi.
	1đ

1đ
1đ

1đ

   1đ




	       BGH duyệt
	Tổ CM duyệt

     Nguyễn . T. Thanh Thủy
	NTCM - Người ra đề

        Nguyễn Thị Điệp




